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STT Họ Tên MSSV Quê Quán 

1 Ngô Thị  Anh 0856020001 Thanh Hóa 

2 Nguyễn Thị  Chuyền 0856010005 Bắc Giang 

3 Phan Thị Mỹ  Hạnh 0856020011 Bình Định 

4 Hà Thị Hiếu 0956012013 Bình Thuận 

5 Lê Thị Hoài 101C692025 Nghệ An 

6 Trần Đình Huy 091C692023 Vĩnh Long 

7 Huỳnh Thị Thu Huyền 092C69P008 Bình Thuận 

8 Ngân Thị Lan 0856020021 Thanh Hóa 

10 Trương Thị Mỹ Linh 0956012025 Bình Thuận 

11 Vũ Thị Loan 0856010037 Nam Định 

12 Phạm Thị Loan 0856020023 Thanh Hóa 

13 Võ Thị Kim  Loan 091C692031 Bình Định 

14 Lê Quốc Lợi 091C692034 Ninh Thuận 

15 Phan Công  Luân 0855010043 An Giang 

16 Đặng Thị Mai 0956012027 Hà Nam 

17 Nguyễn Thị Phấn 0956010040 Phú Yên 

18 Nguyễn Ngọc Sương 0855010076 Long An 

19 Phạm Thanh Tâm 0855010077 Tiền Giang 

20 Võ Thị Thanh 091C692057 Bình Thuận 

21 Nguyễn Thị Thanh Tiền 0956020050 Quảng Ngãi 

22 Nguyễn Thị Trang 101C692101 Thanh Hóa 

23 Phạm Văn Trình 101C692104 Nghệ An 

24 Nguyễn Thị Tuyết 0856020047 Hà Nam 

25 Trần Thị Thảo Vi 101C692114 Tây Ninh 

26 Lê Thị Thúy Vi 101C692113 Khánh Hòa 

27 Hoàng Thị  Tươi 1156020036 Đồng Nai 

28 Nguyễn Thị Lệ Trinh 111C690064 Trà Vinh 

29 Nguyễn Thị Thu Thảo 0956010051 Long An 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM 

KHOA XÃ HỘI HỌC & CÔNG TÁC XÃ HỘI 

_________ 

 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_________ 
 

 


